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TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH	
	

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO


Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
Mã ngành, nghề: 5540203
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ)
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS
Thời gian đào tạo: 02 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
- Hiểu biết một số kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của Nhà nước; 
- Hiểu được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam để kế thừa truyền thống và phát triển năng lực trong giai đoạn tới, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;
- Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
- Có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa của dân tộc;
- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có sức khỏe để tham gia học tập và làm việc trong ngành May;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện theo nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

- Đạt trình độ tiếng Anh 250 điểm TOEIC, đọc và hiểu các tài liệu tiếng Anh của chuyên ngành.   
- Có trình độ tiếng Anh  chuyên ngành để giao tiếp và tham khảo tài liệu chuyên môn.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức chuyên ngành: 
+ Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật may, an toàn lao động ngành may để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang;
+	Hiểu và nhận biết được một số vật liệu may;
[bookmark: _GoBack]+ Nêu được nguyên lý hoạt động, tính năng, tác dụng của một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may; phương pháp thiết kế các kiểu quần âu, áo sơ mi; phương pháp thiết kế mẫu trên mannequin, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may; phương pháp may các kiểu quần âu, áo sơ mi; Trình bày được quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang.
1.2.2. Kỹ năng:
+	Lựa chọn được các nguyên, phụ liệu phù hợp với từng kiểu sản phẩm may thời trang;
+	Sử dụng thành thạo một số thiết bị cơ bản trên dây chuyền may;
+	Cắt, may được các kiểu quần âu, sơ mi đảm bảo kỹ thuật và hợp thời trang;
+	Thiết kế được các loại mẫu phục vụ cho quá trình may lắp ráp sản phẩm;
+	Có khả năng làm việc độc lập trên các công đoạn lắp ráp sản phẩm thời trang;
+	Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh công nghiệp.
1.2.3. Thái độ:
+	Yêu nghề có tâm huyết với nghề và tác phong làm việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa; 
+Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;
+	Có trách nhiệm công dân, thái độ cởi mở, thực hiện tốt tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, tôn trọng kỷ luật, nội quy của đơn vị và làm việc theo tác phong công nghiệp;
+	Có tinh thần hợp tác làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;
+	Tự giác rèn luyện sức khỏe tốt để đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 
-  Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Trung cấp học sinh có thể trực tiếp tham gia sản xuất trên dây chuyền may của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài  hoặc có thể trực tiếp làm việc tại:
-  Tham gia sản xuất trong các công đoạn sản xuất của các doanh nghiệp may;
-  Phòng KCS: kiểm tra, đánh giá chất lượng quy trình sản xuất sản phẩm, quản lý  chất  lượng  sản  phẩm  trong ngành may.
-  Ngoài ra học sinh có đủ năng lực để tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn để phát triển kiến thức và kỹ năng nghề.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học: 
- Số lượng học phần: 24
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 65 tín chỉ
- Khối lượng các học phần chung/ đại cương: 360 giờ (90 giờ  thực hành môn GDQP    270 giờ lý thuyết)
- Khối lượng các học phần chuyên môn: 1155 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 540 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 945 giờ
- Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình: 
	Mã
Học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng
số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	I
	Các học phần chung/ đại cương

	1
	Chính trị
	2
	30
	30
	
	

	2
	Pháp luật
	1
	15
	15
	
	

	3
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	30
	
	30
	

	4
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh (*)
	5(2/3)
	120
	30
	90
	

	5
	Tin học (*)
	4
	60
	60
	
	

	6
	Ngoại ngữ (*)
	4
	60
	60
	
	

	7
	Kỹ năng mềm (*)
	3
	45
	45
	
	

	II
	Các học phần chuyên môn ngành, nghề

	II.1
	Học phần cơ sở
	16
	
	
	
	

	8
	An toàn lao động 
	2 (2,0,4)
	30
	28
	
	2

	9
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2 (2,0,4)
	30
	28
	
	2

	10
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2 (2,0,4)
	30
	28
	
	2

	11
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2 (2,0,4)
	
30
	
28
	
	2

	12
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
(1,1,3)
	45
	15
	30
	

	13
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	2
(2,0,2)
	30
	28
	
	2

	14
	TT Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2 (0,2,4)
	60
	
	60
	

	15
	TT Mỹ thuật trang phục 
	2 (0,2,4)
	60
	
	60
	

	II.2
	Học phần chuyên môn ngành
	25
	
	
	
	

	16
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp 
	2
(1,1,3)
	45
	15
	30
	

	17
	Thực tập Công nghệ may trang phục cơ bản
	4
(1,3,5)
	105
	15
	90
	

	18
	Thực tập May trang phục 1
	4
(2,2,6)
	90
	30
	60
	

	19
	Thực tập May trang phục 2
	4
(2,2,6)
	90
	30
	60
	

	20
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp
	4
(1,3,5)
	105
	15
	90
	

	21
	Đồ án 
	1
	45
	
	45
	

	22
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	270
	
	270
	

	II.3
	Học phần tự chọn
	4
	
	
	
	

	23
	Thực tập Thiết kế rập
	2
(1,1,3)
	45
	15
	30
	

	24
	Thực tập tin hoc ứng dụng ngành may
	2
(1,1,3)
	45
	15
	30
	

	
	Tổng cộng
	65
	1515
	540
	975
	


Các học phần được gắn dấu (*), Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng – An ninh, Tin học, Ngoại ngữ và Kỹ năng mềm không tính vào điểm trung bình chung học tập nhưng là học phần điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp.
4. Kế hoạch giảng dạy:
	TT
	Mã
học phần
	Tên học phần
	Số tín chỉ
	Tên học phần:
Học trước (a)
Tiên quyết (b)
Song hành (c)
	Ghi chú

	Học kỳ 1
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	
	Chính trị
	2
	
	

	2
	
	Giáo dục thể chất (*)
	1
	
	

	3
	
	Pháp luật
	1
	
	

	4
	
	Cơ sở thiết kế trang phục
	2 
	
	

	5
	
	An toàn lao động 
	2
	
	

	6
	
	Thực tập Thiết bị và bảo trì may công nghiệp
	2
	
	

	7
	
	Thực tập Công nghệ may trang phục cơ bản
	4
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	8
	
	TT Thiết kế trang phục trên mannequin cơ bản
	2
	
	

	Học kỳ 2
	17
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	
	 TT Mỹ thuật trang phục
	2
	
	

	2
	
	Nguyên phụ liệu dệt may
	2
	
	

	3
	
	Thực tập May trang phục 1
	4
	17 (a)
	

	4
	
	Thực tập May trang phục 2
	4
	17 (a)
	

	5
	
	Vẽ kỹ thuật ngành may
	2
	
	

	6
	
	Đồ án 
	1
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	8
	
	Tin học ứng dụng ngành may
	2
	
	

	Học kỳ 3
	16
	
	

	Học phần bắt buộc
	
	
	

	1
	
	Thực tập Thiết kế rập
	2
	
	

	2
	
	Công nghệ sản xuất may công nghiệp
	2
	
	

	3
	
	Thực tập công nghệ sản xuất may công nghiệp
	4
	13 (a)
	

	4
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6
	
	

	Học phần tự chọn
	
	
	

	5
	
	Thực tập tin hoc ứng dụng ngành may
	2
	12 (a)
	

	
	Tổng cộng
	49
	
	


5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:
5.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.
5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:  
Cần căn cứ vào điều kiện cụ thể, khả năng của trường và kế hoạch đào tạo hàng năm theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đào tạo đã xác định trong chương trình đào tạo và công bố theo từng ngành để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa đảm bảo đúng quy định.
5.3. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần:
Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo.
5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:
+ Người học phải học hết chương trình đào tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.
+ Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.
5.5. Các chú ý khác (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017
	HIỆU TRƯỞNG
